
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1410/9/3F đường 30/04, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

24/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN XANH DESIGN

3502519940

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống báo 
trộm, camera quan sát, hệ thống chống sét, phòng cháy chữa 
cháy.

4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình xây dựng

4330

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Môi giới thương 
mại.

4610

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị cấp, thoát nước.

4659

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN XANH DESIGN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIEN XANH DESIGN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIEN XANH CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869 60 86 39
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

7. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình 
hạ tầng kĩ thuật. Giám sát lắp đặt thiết bị công trình dân dụng 
và công nghiệp. Giám sát công trình nông nghiệp và phát triển 
nông thôn. Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp. 
Giám sát công trình giao thông. Giám sát công trình Thủy điện 
- Thủy lợi. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị hệ thống thông tin 
liên lạc. Hoạt động đo đạc bản đồ. Đo vẽ hiện trạng nhà ở, đất 
ở; Khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa hình công trình; 
Giám sát đường dây và trạm biến áp. Thiết kế kiến trúc công 
trình. Thiết kế kết cấu các công trình xây dựng . Thiết kế điện 
– cơ điện. Thiết kế Phòng cháy – Chữa cháy. Thiết kế cấp – 
thoát nước. Thiết kế nội ngoại thất. Thiết kế công trình dân 
dụng và công nghiệp. Thiết kế công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn. Thiết kế hạ tầng kỹ thuật. Thiết kế công trình 
giao thông. Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện. Thiết kế lắp 
đặt thiết bị công trình, công nghệ; Thiết kế hệ thống viễn 
thông. 

7110(Chính)

8. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng, 
công nghiệp không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, 
thiết bị cơ khí không kèm người điều khiển; Cho thuê 
container  

7730

11. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

12. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

13. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

14. Xây dựng nhà để ở 4101

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Xây dựng công trình đường bộ 4212

17. Xây dựng công trình điện 4221

18. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

19. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; công trình kỹ thuật 
hạ tầng đô thị và các khu công nghiệp khác

4299

21. Phá dỡ 4311

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
MINH 
TRANG

Việt 
Nam

Số 345/16 Lý Thường 
Kiệt, Phường Lộc 
Phát, Thành phố Bảo 
Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, 
Việt Nam

300.000.000 10,000 068197004153

2LÊ TRỌNG 
TUẤN

Việt 
Nam

Tổ 3, Phường Chi 
Lăng, Thành phố  
Pleiku, Tỉnh Gia Lai, 
Việt Nam

1.320.000.000 44,000 064095012832

3NGUYỄN 
ANH 
PHƯỚC

Việt 
Nam

Thôn 1 DIên Phú, Xã 
Diên Phú, Thành phố  
Pleiku, Tỉnh Gia Lai, 
Việt Nam

1.380.000.000 46,000 064095009595

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       064095009595
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: thôn 1, Xã Diên Phú, Thành phố  Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: thôn 1, Xã Diên Phú, Thành phố  Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ANH PHƯỚC Nam

22/02/1995 Kinh Việt Nam

07/02/2022 Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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